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TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 3 NĂM 2022  
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tt 

 

 
Họ và tên thí sinh, Ngày 

sinh, giới tính, Nghề nghiệp, 

Nơi làm việc 

Bằng tốt nghiệp đại học 

 

Bằng thạc sĩ 

 
Số 

năm 

KN 

công 

tác 

 

Hồ sơ dự tuyển 

Ngành đào 

tạo Ngành 

đào 

tạo 

Hệ 

đào 

tạo 

Năm 

TN 

Loại 

TN 

Chuyên 

ngành 

Điểm 

TBC 

các 

môn 

học 

Đề cương NC 
Điểm 
ĐC 

Điểm. 
HS 

Dự kiến NHD Ngoại ngữ 
Công trình đã công 

bố 

1 

Nguyễn Thế Hùng 

16/11/1982 

Trung tâm GDQP&AN 

trường ĐHSP Hà Nội 2 

Chỉ 

huy 

tham 

mưu 

lục 

quân 

Chí

nh 

quy 

2005 

Khá 

Quản lý 

giáo 

dục 

7.68 13 

Quản lý hoạt động 

dạy học ở các Trung 

tâm GDQP&AN theo 

tiếp cận đảm bảo chất 

lượng 

90 90 

1. PGS. TS. Nguyễn Vũ 

Bích Hiền 

2. TS. Phan Xuân Dũng 

Ngôn ngữ 

Anh 
05 bài  báo 

Quản lý giáo 

dục 

2 

Vũ Mạnh Hà 

15/10/1975 

Trung tâm GDQP&AN 

trường ĐHSP Hà Nội 2 

Chỉ 

huy 

Pháo 

binh 

Chí

nh 

quy 

1999 

Giỏi 

Quản lý 

giáo 

dục 

2.93 21 

Phát triển đội ngũ 

giảng viên các Trung 

tâm GDQP&AN theo 

hướng chuẩn hóa 

90 80 

1. PGS. TS. Phó Đức 

Hòa 

2. TS. Phan Xuân Dũng 

 

Ngôn ngữ 

Anh 
03 bài báo 

Quản lý giáo 

dục 

3 

Phan Hồng Hiệp 

09/12/1973 

Trường THPT Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

Ngữ 

văn 

Chí

nh 

quy 

1996 

Khá 

PPDH 

Ngữ 

văn 

7.9 26 

Quản lý sinh hoạt tổ 

chuyên môn Ngữ văn 

ở trường THPT đáp 

ứng chương trình giáo 

dục 2018 ở tỉnh Vĩnh 

Phúc 

88 67 

1. PGS. TS. GVCC. 

Nguyễn Thúy Hồng 

2. TS. Hà Mạnh Hùng 

Ngôn ngữ 

Anh 
01 bài báo 

Quản lý giáo 

dục 

4 

Nguyễn Thị Ánh Ngọc 

21/01/1978 

Trường Trung cấp Hà 

Nội 

Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Chí

nh 

quy 

2001 

TB 

Khá 

QLGD 7.5 19 

Quản lý đào tạo kỹ 

năng nghề nghiệp đáp 

ứng thị trường lao 

động tại các trường 

THCN thành phố Hà 

Nội. 

88 65 

1. PGS. TS. Nguyễn 

Mai Hương 

2. TS. Phan Xuân Dũng 

 

Toefl IBT 01 bài báo 
Quản lý giáo 

dục 

5 
Lê Dinh Dinh 

11/11/1977 

Trường Đại học Phú Yên 

GDT

H 

Chí

nh 

quy 

 

1999 

TB 

GDH-

GDTH 
7.75 22 

Phát triển năng lực 

thuyết trình cho học 

sinh Tiểu học trong 

giờ học Tiếng Việt 

78 85 

1. TS. Lê Thị Lan Anh 

2. TS. Trần Thị Quỳnh 

Nga 

Ngôn ngữ 

Anh 
03 bài báo 

 

 

Giáo 

dục học 

 

 

 

 

 

 

 



 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)   (10) (11) (12) (13) 

6 
Bùi Thị Kim Phụng 

06/11/1982 

Trường ĐH Hoa Lư 

Tiếng 

Nga 

Chí

nh 

quy 

2006 

TB 

Khá 

Quản lý 

giáo 

dục 

7.60 15 

Đánh giá kết quả thực 

hiện chương trình 

GDPT 2018 cấp Tiểu 

học      (Giai đoạn 

2020-2025) 

75.2 85 

1. PGS. TS. Nguyễn Vũ 

Bích Hiền 

2. TS.GVCC. Nguyễn 

Thị Tuyết Minh 

Ngôn ngữ 

Anh 

01 đề tài NCKH cấp 

trường (ĐH Hoa Lư) 

01 tài liệu phục vụ 

giảng dạy tại ĐH 
Hoa Lư 

 

 

 

Giáo   

dục học 

 

7 
Ong Xuân Phong 

21/11/1983 

Trường ĐHSP HN 2 

SP 

Sinh 

Chí

nh 

quy 

2007 

Khá 

Sinh 

học 

thực 

nghiệm 

3.46 15 

Nghiên cứu đặc điểm 

một số chỉ định DNA 

Barcoding và tuyển 

chọn chủng vi sinh 

thúc đẩy sinh trưởng 

cây cát sâm (Millettia 

speciosa Champ) 

80 85 

1. TS. La Việt Hồng 

2. PGS.TS. Phạm Bích 

Ngọc 

Tiếng Anh 04 bài báo 
Sinh lý học 

thực vật 

(Ấn định danh sách có 07 người) 

                                                                                           
   

 

  



 

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO 
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THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NCS ĐỢT 3 NĂM 2022 

 

TT Ngành đăng ký dự tuyển 

Thí sinh ĐK 

 dự tuyển NCS 

đợt 3 năm 2022 

Chỉ tiêu đợt 3 

năm 2022 

Số thí sinh 

trúng tuyển 

đợt 3 năm 

2022 
Ghi chú 

1 Quản lý giáo dục 04 08 04  

2 Giáo dục học  02 06 02  

3 Sinh lý học thực vật 02 05 01  

4 Toán giải tích 0 04 0  

Tổng 08 23 07  

 


